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	    Cấp độ

Tên

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1

Tế bào thực vật
(4 tiết)
	
	- Rễ biến dạng

Câu 1
	- Mô
	
	- Màng sinh chất
	
	
	
	

	Số câu
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	3

	Số điểm
	
	2,0
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	20%
	5%
	
	5%
	
	
	
	30%

	Chủ đề 2

Rễ
(5 tiết )


	
	- Mạch rây, mạch gỗ
Câu 2
	- Rễ chùm

Câu 1
	
	- Lông hút
Câu 5
	
	
	
	

	Số câu
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	3

	Số điểm
	
	1,0
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	2,0

	Tỉ lệ %
	
	10%
	5%
	
	5%
	
	
	
	20%

	Chủ đề 3

Thân
 (6 tiết )
	- Cấu tạo trong thân non
Câu 2
- Cấu tào ngoài cuat thân

Câu 4
	
	
	- So sánh miền hút rễ, thân non
Câu 4
	- Thân leo
Câu 6
- Cây có thân dài nhanh

Câu 7
	
	
	- Bấm ngon, tỉa cànhCâu 4
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	2
	
	
	1
	6

	Số điểm
	1,0
	
	
	2,0
	1,0
	
	
	1,0
	5,0

	Tỉ lệ %
	10%
	
	
	20%
	10%
	
	
	10%
	50%

	Tổng số câu
	4
	3
	4
	1 
	11

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm: (4,0điểm)

Chọn phương án trả lời đúng nhất (mỗi phương án trả lời đúng 0,5 điểm)

Câu 1. Nhóm cây nào toàn là cây rễ chùm?
	A.
	Ngô, hành, lúa, xả

	B.
	Cam, lúa, ngô, ớt

	C.
	Dừa, cải, nhãn, hành
	D.
	Chuối, tỏi tây, sầu riêng, đậu.


Câu 2. Cấu tạo trong trụ giữa của thân non gồm:
	A.
	Thịt vỏ và mạch rây
	B.
	Thịt vỏ và ruột

	C.
	Mạch rây và mạch gỗ, ruột
	D.
	Vỏ và mạch gỗ.


Câu 3. Tế bào ở mô nào mới có khả năng lớn lên và phân chia. 
	A.
	Mô sẹo.
	B.
	Mô phân sinh.
	C.
	Mô mềm.
	D.
	Mô nâng đỡ


Câu 4. Chồi ngọn mọc ở đâu?
	A.
	Ngọn cành
	B.
	Nách lá

	C.
	Ngọn thân
	D.
	Ngọn cành hoặc ngọn thân.


Câu 5. Vì sao lông hút có thể coi là một tế bào?
	A.
	Vì có không bào lớn

	B.
	Vì nó là 1 tế bào biểu bì kéo dài

	C.
	Vì có đủ các thành phần của tế bào

	D.
	Vì có chức năng hút nước và khoáng


Câu 6. Cây nào sau đây có thân leo?
	A.
	Cây ớt
	B.
	Cây dừa
	C.
	Cây mướp
	D.
	Cây rau má


Câu 7. Những nhóm cây nào sau đây dài ra rất nhanh: 
	A.
	Mướp, Mồng tơi, Bí

	B.
	Mướp, Đậu ván, Ổi 

	C.
	Bạch đàn, Nhãn, Ổi                
	D.
	Mận, xoài, tre


Câu 8. Màng sinh chất có chức năng:
	A.
	Điều khiển hoạt động sống của tế bào      

	B.
	Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

	C.
	Bao bọc ngoài chất tế bào.                        

	D.
	Chứa dịch tế bào.


II. Phần tự luận: (6,0điểm)

Câu 1 (2,0điểm ). Có những loại rễ biến dạng nào? Cho ví dụ về từng loại rễ biến dạng. 
Câu 2 (1,0điểm). Mạch rây và mạch gỗ trong thân có chức năng gì? 
Câu 3 (1,0điểm). Trong trồng trọt bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những loại cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.
Câu 4 (2,0điểm). So sánh cấu tạo miền hút của rễ với cấu tạo trong của thân non?
---------------------Hết--------------------
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I. Phần trắc nghiệm: (4,0điểm) mỗi phương án trả lời đúng 0.5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	A
	C
	B
	D
	C
	C
	A
	C


II. Phần tự luận: (6,0điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)

	
	- Rễ củ: rễ phình to, chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả. Ví dụ: củ cà rốt, củ khoai lang.

- Rễ móc: rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám, giúp cây leo lên. Ví dụ: Trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh...

- Rễ thở: sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên trên mặt đât, lấy oxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất. Ví  dụ: bụt mọc, mắm, bần...

- Giác mút: rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác. Ví dụ: tơ hồng, tầm gửi....
(HS không lấy được ví dụ chỉ cho nửa số điểm)
	0,5

0,5
0,5
0,5


	Câu 2. (1,0 điểm)

	
	- Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá xuống thân, rễ. 

- Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.
	0,5

0,5



	Câu 3. (1,0 điểm)

	
	- Bấm ngọn và tỉa cành nhằm tăng năng xuất cây trồng.

- Bấm ngọn đối với cây lấy quả, hạt hay thân.

VD: mồng tơi, chè, hoa hồng…

- Tỉa cành đối với cây lấy gỗ, sợi.

VD:  bạch đàn, lim, đay… 
	0,5

0,25

0,25


	Câu 4. (2,0 điểm)

	
	- Giống nhau: Gồm 2 phần:

+ Vỏ gồm : Biểu bì, thịt vỏ

+ Trụ giữa : Bó mạch và ruột.

- Khác nhau : 

Miền hút của rễ

Thân non

- Biểu bì có lông hút , không có diệp lục.

- Bó mạch xếp xen kẻ

- Biểu bì không có lông hút, có diệp lục

- Bó mạch xếp thành vòng, mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài


	0,5

0,5
0,5

0,5

	Tổng
	6,0


